
ĐẤT QUỐC PHÒNG ĐẤT BÃI THẢI XỬ LÝ CHẤT THẢI 0

1
Dự án Xây dựng  doanh  trại BCHQS huyện 
Sơn Động

TT An Châu 1 65
Dự án Xây dựng bãi rác tập trung TT Tây Yên 
Tử (Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và rác 
thải công nghiệp thị trấn Tây Yên Tử)

TT Tây Yên Tử 63

2 Công trình căn cứ chiến đấu (BAN CHQS) Xã Vĩnh An 2 66 Dự án Xây dựng bãi xử lý rác thải xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 64
ĐẤT AN NINH 0 67 Dự án xây dựng bãi rác tập trung xã Đại Sơn Xã Đại Sơn 65

3 Công trình xây dựng Trụ sở công an xã An Lạc Xã An Lạc 3 ĐẤT CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 0

4
Công trình xây dựng Trụ sở công an xã Cẩm 
Đàn

Xã Cẩm Đàn 4 68 Xây dựng sân vận động trung tâm xã Lệ Viễn Xã Lệ Viễn 66

5
Công trình xây dựng Trụ sở công an xã Long 
Sơn

Xã Long Sơn 5 ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA 0

6 Công trình xây dựng Trụ sở công an xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 6 69 Xây dựng nhà văn hoá TDP Lốt, TT An Châu TT An Châu 67

7 Công trình xây dựng Trụ sở công an xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 7 ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ 0

ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 0 70 Công trình xây dựng trung tâm y tế huyện TT An Châu 68
8 Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử TT Tây Yên Tử 8 71 Công trình xây mới Trạm y tế xã An Lạc Xã An Lạc 69

ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN 0 72 Công trình xây dựng trạm y tế Thanh Luận Xã Thanh Luận 70
9 Công trình Mở rộng trụ sở UBND xã Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn 9 73 Công trình xây mới Trạm y tế Hữu Sản Xã Hữu Sản 71

ĐẤT GIAO THÔNG 0 74 Công trình xây mới Trạm y tế xã Yên Định Xã Yên Định 72

10
Dự án Đường bê tông TDP Lốt đi TDP 
Thượng, TT An Châu

TT An Châu 10 ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA 0

11 Dự án Đường bê tông TDP Thượng 1 TT An Châu 11 75 Dự án xây dựng nghĩa địa TT Tây Yên Tử TT Tây Yên Tử 73
12 Nối tiếp đường bê tông thôn Thượng 1 TT An Châu 12 ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 0
13 Công trình xây dựng cầu Kiêu, TDP Lốt TT An Châu 13 76 Dự án xây dựng Khu dân cư khu II, khu IV TT An Châu 74

14
Dự án cải tạo, nâng cấp đường bê tông từ QL31 
đi thôn Trại Chùa, xã Yên Định

Yên Định 14 77 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư TT Tây Yên Tử TT Tây Yên Tử 75

15
Đường bê tông tổ dân phố Néo, thị trấn Tây 
Yên Tử

TT Tây Yên Tử 15 78 Công trình xây dựng khu dân cư TDP Đoàn Kết TT Tây Yên Tử 76

16
Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 
291 trên địa bàn huyện Sơn Động

TT Tây Yên Tử,
Yên Định, Tuấn Đạo

16 79 Khu đô thị phía Tây Bắc, thị trấn An Châu TT An Châu 77

17
Cải tạo, nâng cấp đường vào trưng tâm xã Giáo 
Liêm, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 

Xã Cẩm Đàn, Đại 
Sơn, Giáo Liêm

17 80
Khu dân cư TDP Thượng 1 (Rộc Đình), TT An 
Châu

TT An Châu 78

18

Dự án cải tạo, nâng cấp đường đến trung tâm xã 
Long Sơn, huyện Sơn Động (điểm đầu nối với 
TL 291 tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, điểm 
cuối nối với QL 279 tại xã Long Sơn)

Xã Long Sơn,
Tuấn Đạo

18 81
Xây dựng khu dân cư TDP Đoàn Kết (Cạnh 
ngân hàng, cạnh UBND thị trấn) giai đoạn 1

TT Tây Yên Tử 79

19
Đường từ QL 31 vào khu du lịch sinh thái Khe 
Rỗ, xã An Lạc

Xã An Lạc, Vân sơn 19 82
Xây dựng khu dân cư TDP Đoàn Kết (Cạnh 
ngân hàng, cạnh UBND thị trấn) giai đoạn 2

TT Tây Yên Tử 80

20
Công trình đường GT đoạn Vân Sơn - An Lạc 
(ĐH.98)

Xã Vân Sơn 20 ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 0

21
Đường tránh khu du lịch tâm linh sinh thái Tây 
Yên Tử

TT Tây Yên Tử 21 83 Xây dựng hạ tàng Khu dân cư thôn Thoi Xã Dương Hưu 81

22 Đường bê tông TDP Thống Nhất TT Tây Yên Tử 22 84
Dự án xây dựng khu dân cư Khuân Cầu, xã Đại 
Sơn

Xã Đại Sơn 82

23 Mở rộng đường từ TDP 4 đến TDP 1 TT An Châu 23 85
Dự án xây dụng khu dân cư tập trung thôn Tân 
Chung 

Xã Lệ Viễn 83

24
Xây dựng cầu An Bá và đường dẫn (nối QL 31-
QL 279), huyện Sơn Động

Xã An Bá 24 86 Dự án xây dựng khu dân cư tập trung thôn Chào Xã Vĩnh An 84

25
Công trình Xây mới đường vào trường THCS 
Cẩm Đàn

Xã Cẩm Đàn 25 87 Khu dân cư thôn Náng, xã Thanh Luận Xã Thanh Luận 85

26
Công trình Mở rộng tuyến đường huyện (13B) 
cũ (Lệ Viễn - Cầu Cuối)

TT An Châu, Lệ 
Viễn

26 88 Khu dân cư thôn Rỏn, xã Thanh Luận Xã Thanh Luận 86

27

Đường vành đai thị trấn Tây Yên Tử Cầu thác 
Vọt đi trường THPT số 3 Sơn Động (Công 
trình hệ thống đường giao thông TT Tây Yên 
Tử)

TT Tây Yên Tử 27 89 Khu dân cư thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo 87

28
Đường vành đai thị trấn Tây Yên Tử Cầu thác 
Vọt đi Cầu Đồng Thanh (Công trình hệ thống 
đường giao thông TT Tây Yên Tử)

TT Tây Yên Tử 28 ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO 0

29
Công trình đường từ UBND đi sân vận động 
trung tâm xã Long Sơn

Xã Long Sơn 29 90
Xây dựng chùa Trung, chùa Thượng Tây Yên 
Tử

TT Tây Yên Tử 88

30
Đầu tư xây dựng đường dẫn và cầu suối Xả, xã 
Cẩm Đàn

Xã Cẩm Đàn 30 ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 0

31
Đường giao thông Đồng Chu đi Tiên Lý, xã 
Yên Định

Xã Yên Định 31 91
Mỏ đá cát kết thôn Trại Chùa, xã Yên Định và 
thôn Vá, xã An Bá (Khu I)

Xã An Bá 89

32
Cải tạo, nâng cấp ĐT.291 kết nối với QL.279 
đi TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đoạn từ 
Km27+500 đến giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh)

TT Tây Yên Tử, 
Thanh Luận

32 92
Mỏ đá cát kết thôn Trại Chùa, xã Yên Định và 
thôn Vá, xã An Bá (Khu II)

Xã An Bá 90

33
Cải tạo nâng cấp đường Vĩnh An - Vân Sơn, 
huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Xã Vĩnh An, Vân 
Sơn

33 93
Mỏ đá cát kết thôn Trại Chùa, xã Yên Định và 
thôn Vá, xã An Bá (Khu III)

Xã An Bá 91

34 Cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm xã An 
Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Xã An Lạc 34 94
Mỏ đá cát kết khu Cổ Bồng, thôn Tuấn An, xã
Tuấn Đạo (Khu I)

Xã Tuấn Đạo 92

35
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cầu Cuối, thị 
trấn An Châu đi thôn Chung Sơn, xã Lệ Viễn, 

 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

TT An Châu, Lệ 
Viễn

35 95
Mỏ đá cát kết khu Cổ Bồng, thôn Tuấn An, xã
Tuấn Đạo (Khu II)

Xã Tuấn Đạo 93

36

Cải tạo, nâng cấp đường BT liên xã An Bá - 
Tuấn Đạo, huyện Sơn Động (điểm đầu: QL31 
thôn An Bá, xã An Bá; điểm cuối: Thôn Nghẽo, 
xã Tuấn Đạo)

Xã An Bá, Tuấn 
Đạo

36 96
Mỏ đá cát kết thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo (Khu 
I)

Xã Tuấn Đạo 94

37

Cải tạo, nâng cấp đường BT liên xã An Bá - 
Tuấn Đạo - Thanh Luận, huyện Sơn Động (điểm 
đầu: Thôn Đồng Tàn, xã An Bá; điểm cuối: TL 
293 xã Thanh Luận)

Xã An Bá, Tuấn 
Đạo, Thanh Luận

37 97
Mỏ đá cát kết thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo (Khu 
III)

Xã Tuấn Đạo 95

38
Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Chung Sơn, xã 
Lệ Viễn đi Tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu, 
huyện Sơn Động

TT An Châu, Lệ 
Viễn

38 98 Mỏ đá cát kết thôn Đồng Dương, xã An Lạc Xã An Lạc 96

39
Công trình đường giao thông Tuấn Đạo, Sơn 
Động-Đèo Gia, Lục Ngạn (ĐH.96B) 

Xã Tuấn Đạo 39 99
Mỏ đá cát kết khu vực thôn Nghẽo, xã Tuấn 
Đạo và thon Đồng Tàn, xã An Bá (Khu I)

Xã Tuấn Đạo, An 
Bá

97

ĐẤT CHỢ 0 100
Mỏ đá cát kết khu vực thôn Nghẽo, xã Tuấn 
Đạo và thon Đồng Tàn, xã An Bá (Khu II)

Xã Tuấn Đạo, An 
Bá

98

40 Công trình mở rộng chợ Quế Sơn Xã Đại Sơn 40 101
Mỏ đá cát kết khu vực Bàng Dãng, thôn Tuấn 
An, xã Tuấn Đạo

Xã Tuấn Đạo 99

ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 0 102
Khu vực thôn Náng, thôn Thanh Hà, xã Thanh 
Luận

Xã Thanh Luận 100

41
Dự án san lấp mặt bằng+ GPMB trường THCS 
TT An Châu

TT An Châu 41 103 Khu vực thôn Nhân Định, xã Yên Định Xã Yên Định 101

42
Dự án san lấp mặt bằng+ GPMB trường MN 
An Bá

Xã An Bá 42 104
Khu vực thôn Thanh Hương, thôn Thượng, thôn
Tảu, xã Long Sơn

Xã Long Sơn 102

43
Dự án san lấp mặt bằng+ GPMB trường MN 
Cẩm Đàn

Xã Cẩm Đàn 43 105
Khu vực thôn Thượng, thôn CẩmĐàn, thôn Gốc
Gạo, xã Cẩm Đàn

Xã Cẩm Đàn 103

44
Dự án san lấp mặt bằng+ GPMB trường MN 
Tuấn Đạo

Xã Tuấn Đạo 44 106
Khu vực Tổ dân phố Đoàn Kết, tổ dân phố
Mậu, thị trấn Tây Yên Tử

TT Tây Yên Tử 104

45
Dự án san lấp mặt bằng+ GPMB trường MN 
Vân Sơn

Xã Vân Sơn 45 107
Mỏ đá cát kết thôn Tuấn An (Khu I; 1,8 ha; Khu
II: 3,20 ha)

Xã Tuấn Đạo 105

46
Công trình Xây dựng trường mầm non xã Phúc 
Sơn

Xã Phúc Sơn 46 108
Công trình Khu khai thác vật liệu san lấp thôn
Lọ

Xã Lệ Viễn, Vân 
Sơn

106

47 Công trình Xây dựng trường THCS xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 47 109 Công trình mỏ cát đồi Khe Dắt, Đồng Mương Xã Phúc Sơn 107
48 Công trình mở rộng trường THCS xã Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn 48 ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 0

49 Công trình mở rộng trường tiểu học xã Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn 49 110
Quy hoạch Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu thôn 
Nhân Định, xã Yên Định

Xã Yên Định 108

50
Công trình mở rộng trường mầm non xã Cẩm 
Đàn

Xã Cẩm Đàn 50 111
Quy hoạch nhà máy chế biến gồ DH (Đồng 
Cầu, thôn Rỏn)

Xã Thanh Luận 109

51
Công trình mở rộng trường THCS DT bán trú 
THCS Dương Hưu

Xã Dương Hưu 51 112
Dự án sản xuất và chế biến các sản phẩm gỗ 
cao cấp 

Xã Thanh Luận 110

52
Công trình mở rộng trường tiểu học xã Dương 
Hưu

Xã Dương Hưu 52 113 Nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu - Đồng Re Xã Thanh Luận 111

53
Công trình mở rộng trường Tiểu học và THCS 
Hữu Sản

Xã Hữu Sản 53 114 Xây dựng nhà máy sản xuất viên nén gỗ Xã Thanh Luận 112

54 Công trình xây dựng Trường mầm non Yên Định Xã Yên Định 54 115
Quy hoạch Nhà máy chế biến nông sản thôn 
Náng, xã Thanh Luận

Xã Thanh Luận 113

55 Công trình xây dựng Trường mầm non Lệ Viễn Xã Lệ Viễn 55 116
Quy hoạch đất sản xuất phi nông nghiệp thôn 
Mục

Xã Dương Hưu 114

56 Mở rộng trường PT dân tộc nội trú TT An Châu 56 117 Xây dựng nhà máy chế biến gỗ 
Thôn Tuấn An, xã 

Tuấn Đạo
115

57
Công trình mở rộng trường TH và THCS số 2 
TT Tây Yên Tử

TT Tây Yên Tử 57 118
Xây dựng nhà máy chế biến gỗ thôn Lọ, xã Lệ 
Viễn

Thôn Lọ, xã Lệ Viễn 116

58
Công trình Xây dựng Trường mầm non số 2 TT 
Tây Yên Tử

TT Tây Yên Tử 58 119 Nhà máy chế biến lâm sản Xã Long Sơn 117

ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 0 120 Công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Xã Lệ Viễn 118
59 Trạm biến áp 220kV TT Tây Yên Tử 59 121 Dự án sản xuất và chế biến lâm sản Xã Lệ Viễn 119

60
Dự án: Đường dây và TBA 110kV Sơn Động, 
Bắc Giang

Xã Yên Định, Cẩm 
Đàn

60 122 Dự án sản xuất và chế biến lâm sản Xã Lệ Viễn 120

61
Dự án: Đường dây 110kV từ TBA 220kV đến 
TBA 110Kw Sơn Động

TT Tây Yên Tử,
Yên Định, Tuấn Đạo

61 123
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh thôn Đồng 
Chu xã Yên Định

Xã Yên Định 121

62
Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Dương 
Hưu, Long Sơn, Tuấn Đạo, TT Tây Yên Tử 
huyện Sơn Động năm 2023

Xã Dương Hưu, 
Long Sơn, Tuấn 
Đạo, TT Tây Yên 

Tử

62
CHUYỂN MỤC ĐÍCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ 

NHÂN
0

63 Công trình xây dựng cây xăng TT Tây Yên Tử 122 124
Chuyển mục đích hộ gia đình, cá nhân và xử lý 
các trường hợp theo Chỉ thị 19

Các xã, thị trấn 124

64
Công trình Đất thương mại dịch vụ và cây xăng 
TDP Thượng 1 

TT An Châu 123

Địa điểm 
Số thứ tự 

trên bản đồ 
KH2023

STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm 
Số thứ tự 

trên bản đồ 
KH2023

STT Danh mục công trình, dự án


